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1. Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quá trình sản xuất?
a. Phương thức sản xuất        
b. Quan hệ sản xuất
c. Lực lượng sản xuất
d. Tư liệu sản xuất
2. Chủ nghĩa Mác - Lênin có những bộ phận cấu thành nào?
a. Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học
b. Triết học Mác – Lênin
c. Triết học Mác – Lênin và Kinh tế chính trị Mác – Lênin 
d.  Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
3. Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?
a. Là sự lớn mạnh của giai cấp công nhân
b. Là sự hình thành và phát triển của Đảng cộng sản
c. Là sự phát triển của lực lượng sản xuất
d. Tất cả đáp án đều sai
4. Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Nguồn gốc tự nhiên của ý thức đó là …… và thế giới khách quan
a. Tư tưởng con người
b. Suy nghĩ con người.
c. Bộ óc con người.
d. Tất cả các đáp án trên đều sai.
5.  Một trong những nguồn gốc cơ bản, trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức đó là:
a. Lao động.
b. Khoa học
c. Lý luận
d. Nhận thức
6. Ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động nào của con người ?
a. Có ý thức
b. Học tập
c. Nghiên cứu.
d. Thực tiễn
7. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện định nghĩa vật chất của Lênin: vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ ..... được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của con người chép lại, chụp lại, phản ánh và nó tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
a. Thực tại khách quan 
b. Tồn tại khách quan     
c. Hiện thực khách quan    
d. Thực tại chủ quan.
8. Không gian vận động của vật chất bao gồm: 
a.Chiều dài và chiều rộng
b. Chiều rộng và chiều cao
c. Chiều dài và chiều cao
d. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao
9. Câu nói của Phoiơbắc rằng : người ở nhà lầu suy nghĩ khác người ở lều tranh, thể hiện mối quan hệ nào? 
a. Biện chứng giữa vật chất và ý thức
b. Giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
c. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
d. Tất cả đều đúng
10. Con người có vai trò như thế nào đối với các quy luật trong cuộc sống?
a. Sáng tạo ra quy luật
b. Xóa bỏ quy luật theo ý muốn chủ quan
c. Nhận thức và vân dụng theo các quy luật
d. Tất cả các đáp án đều sai
11. Kết cấu của một hình thái kinh tế xã hội bao gồm?
a. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
b. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
c. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng
d. Lực lượng sản xuất, phương thức sản xuất, cơ sở hạ tầng
12. Vì sao hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng?
a.Vì lao động sản xuất hàng hóa có tính chất hai mặt
b. Vì có hai loại lao động là lao động trừu tượng và lao động cụ thể
c. Vì hàng hóa được trao đổi trên thị trường
d. Vì hàng hóa là sản phẩm lao động của con người
13. Học thuyết nào của C. Mác đã vạch rõ bản chất bóc lột của xã hội tư bản?
a. Học thuyết chủ nghĩa duy vật lịch sử
b. Học thuyết giá trị thặng dư
c. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội                           
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
14. Quy luật giá trị có những tác động tiêu cực nào? 
a. Phân hóa giàu - nghèo trong xã hội
b. Tiềm ẩn khung hoảng kinh tế
c. Ô nhiễm môi trường 
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
15. Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống lý luận khoa học về sự nghiệp giải phóng ai ?
a. Giai cấp vô sản
b. Nhân dân lao động
c. Con người
d. Giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động, tiến tới giải phóng con người
16. Phong trào Đông Du vào những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng nào?
a .Địa chủ phong kiến
b. Tiểu tư sản
c. Dân chủ vô sản
d. Dân chủ tư sản
17. Thắng lợi nào có ý nghĩa quan trọng, được coi là đỉnh cao và đánh dấu sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược ở nước ta?
a. Điện Biên Phủ 1954
b. Thắng lợi mùa xuân 1975
c. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945
d. Thắng lợi của chiến dịch Thu - Đông năm 1950
18. Giai đoạn từ năm 1939- 1945, nhiệm vụ nào được Đảng đưa lên hàng đầu?
a. Đòi quyền dân chủ
b. Đánh đổ phong kiến
c. Đánh đổ tay sai phản động
d. Giải phóng dân tộc   
19. Ai lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế diễn ra vào cuối thế kỷ XIX đầu thế ky XX?
a. Phan Bội Châu
b. Hoàng Hoa Thám
c. Phan Châu Trinh
d. Phan Đình Phùng
20. Bạo động là gì?
a. Hòa với giặc
b. Đoàn kết với giặc
c. Đánh giặc đến cùng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai
21. Mục đích của cách mạng giải phóng dân tộc là gì?
a. Đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân
b.  Giành độc lập dân tộc
c.  Thiết lập chính quyền của nhân dân.
d. Tất cả các đáp án đều đúng
22. Các phong trào yêu nước Việt Nam chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều thất bại vì chưa có đường lối ........... đúng đắn, lực lượng lãnh đạo tiến bộ chưa phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống 
a. Kinh tế
b. Đối ngoại
c. Chính trị
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
23. Phong trào cách mạng nào theo khuynh hướng dân chủ tư sản diễn ra trong năm 1907 ?
a. Đông Kinh nghĩa thục
b. Tẩy chay khách trú
c. Chống độc quyền xuất nhập khẩu ở cảng Sài Gòn.
d. Phong trào cải cách văn hóa, xã hội, phản đối đấu tranh vũ trang.
24. Trong kinh tế hàng hóa, người sản xuất phải điều chỉnh làm cho hao phí lao
 động cá biệt của mình phù hợp với:
a. Mức chi phí mà xã hội chấp nhận 
b. Mức chi phí phù hợp
c. Mức chi phí của nhà sản xuất
d. Mức chi phí của mỗi ngành nghề
25. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh: 
a. Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa
b. Xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột
c. Xây dựng xã hội mới - xã hội Xã hội chủ nghĩa
d. Tất cả các câu đều đúng
26. Bản chất của thế giới theo quan điểm của triết học Mác Lênin là:
a. Ý thức
b. Tinh thần
c. Vật thể
d. Vật chất
27. Trong tư liệu sản xuất, bộ phận nào quyết định đến năng suất lao động của con người trong quá trình sản xuất:
a. Công cụ lao động
b. Nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất
c. Kết cấu hạ tầng của sản xuất
d. Các vật dụng chứa đựng, bảo quản hàng hóa
28. Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là cơ sở của đời sống xã hội?
a. Hoạt động chính trị.
b. Hoạt động khoa học chất.
c. Hoạt động sản xuất của cải vật chất.
d. Hoạt động nghệ thuật, thể thao.
29. Một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không được gọi là?
a. Giá trị của hàng hóa
b. Giá trị thặng dư
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa
d. Giá cả của hàng hóa
30. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, cách thức tiến hành sản xuất vật chất trong một giai đoạn lịch sử nhất định được gọi là?
a. Lực lượng sản xuất
b. Quan hệ sản xuất
c. Phương thức sản xuất
d. Cơ sở hạ tầng
II. Tự luận (7đ): Em hãy phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Qua đó, em hãy cho biết những việc làm cụ thể của bản thân để góp phần thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?



